III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ DO KẾT QUẢ KHẢO SÁT BENCHMARKING 2007-2009

(Bộ IBNET đánh giá từng công ty được ghi trong đĩa mềm và các biểu, phụ lục kèm theo báo cáo này)

 4.1 Mật độ bao phủ cấp nước đô thị

Nhóm đặc biệt (gồm 2 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh),Tháng 7 năm 2008, Chính phủ quyết định nhập tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội nên Hà Nội năm 2009 có tổng số dân là 6.472 ngàn người; trong đó dân đô thị 2.641 ngàn người ( số liệu của Tổng Cục thống kê công bố trong Niên giám thống kê 2009).Vì vậy độ bao phủ của Hà Nội tính trên dân số đô thị xác định trên niên giám 2009. Ngoài ra, tuy Hà Tây sát nhập vào Hà Nội, nhưng vẫn tồn tại các Công ty nước sạch Hà Nội, Công ty Cấp nước Hà Đông, Công ty Cấp nước Sơn Tây nên vùng bao phủ dịch vụ cấp nước đô thị của Hà Nội năm 2009 là tổng hợp vùng phục vụ của 3 công ty trên.

 Bảng 5: Mật độ bao phủ cấp nước đô thị phân theo nhóm

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Toàn ngành
	69%
	70%
	73%

	Nhóm đặc biệt
	79%
	81%
	83%

	Nhóm A
	68%
	70%
	73%

	Nhóm B
	72%
	75%
	80%

	Nhóm C
	54%
	54%
	57%


(Xem biểu đồ chi tiết trong phần phụ lục)

4.2 Tổng lượng nước xuất xưởng và tiêu thụ  (tính theo số liệu 2009)
Biểu đồ 3: Tổng lượng nước xuất xưởng và tiêu thụ:
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Bảng 6: Tổng lượng nước xuất xưởng và tiêu thụ: m3/năm

	Năm
	Nước xuất xưởng (triệu m3/năm)
	Nước tiêu thụ có hoá đơn (triệu m3/năm)
	Đối tượng tiêu thụ (%)

	
	
	
	Dân dụng: 70%

	2007
	1.365.330
	931.120
	CN, thương mại: 15%

	
	
	
	Đối tượng khác: 15%

	
	
	
	Dân dụng: 70%

	2008
	1.498.590
	1.027.820
	CN, thương mại: 16%

	
	
	
	Đối tượng khác: 14%

	
	
	
	Dân dụng: 71%

	2009
	1.602.090
	1.129.410
	CN, thương mại: 16%

	
	
	
	Đối tượng khác: 13%


Biểu đồ 4: Đối tượng tiêu thụ nước bình quân 3 năm (2007 – 2009)
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Nước sạch chủ yếu là cung cấp cho sinh hoạt (dân dụng) chiếm 70% tổng lượng tiêu thụ, các đối tượng sản xuất công nghiệp, thương mại và đối tượng khác tiêu thụ còn thấp. Trừ các thành phố lớn và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp thì tỷ lệ sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp và thương mại đến trên 35% tổng lượng nước tiêu thụ như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai,… Các tỉnh trung du miền núi thì nước cho dân dụng chiếm trên 80%, các đối tượng sản xuất công nghiệp, thương mại, … chỉ chiếm ≤ 15% tổng lượng nước tiêu thụ.

4.3 Tổng số đấu nối (hộ tiêu dùng)
Bảng 7: Tổng số đấu nối : đấu nối
	2007
	2008
	2009

	3.338.820
	3.698.360
	4.081.800


Mỗi năm số đấu nối đến hộ tiêu dùng nước tăng thêm khoảng 416 ngàn hộ (tương đương với mỗi năm có thêm khoảng 2.466 ngàn dân đô thị được sử dụng nước máy), chủ yếu tăng thêm đấu nối và mở rộng dịch vụ cho đối tượng dân dụng. Những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm tăng thêm 52.000 đấu nối. 

Theo khảo sát cả 66 công ty tham gia Benchmarking đợt này thì tất cả các công ty đều đảm bảo 100% số đấu nối đã lắp đặt đồng hồ đo đếm.
4.4 Tỷ lệ thất thu thất thoát nước.

Biểu đồ 5: Tỷ lệ thất thu thất thoát nước
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Bảng 8: % tỷ lệ thất thoát nước hàng năm

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	40%
	40%
	38%

	Nhóm A
	25%
	24%
	21%

	Nhóm B
	26%
	24%
	23%

	Nhóm C
	26%
	27%
	26%

	Toàn ngành
	32%
	31%
	 30%


(Biểu đồ tỷ lệ thất thoát của các công ty xem phần Phụ lục)
· Nhận xét:

Tỷ lệ thất thu thất thoát tại các công ty cấp nước có quy mô vừa và nhỏ (ở cả 3 nhóm A,B,C) có tốc độ giảm nhanh, 2 công ty có quy mô lớn ở nhóm đặc biệt, tỷ lệ thất thoát 3 năm vừa qua gần như không giảm, hoặc có giảm cũng rất chậm. Dẫn đến tỷ lệ thất thoát toàn ngành vẫn khá cao (30%). Trong khi nhiều công ty ở nhóm A và B đã hạ mức thất thoát xuống < 15%. Nguyên nhân chủ yếu: các công ty có quy mô lớn thì mạng đường ống phân phối lớn (ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài đường ống là 4.003 km, đa phần ống đã được xây dựng từ nhiều năm trước, hiện chưa đủ năng lực tài chính để nâng cấp, cải tạo thay đường ống mới, hiện tượng rò rỉ, bể ống xẩy ra nhiều. Chỉ tính riêng năm 2009 Thành phố Hồ Chí Minh đã có 5,6 điểm vỡ ống/km/năm.

Về quản lý: Việc phân vùng tách mạng chưa đồng bộ với lắp đặt đồng hồ tổng để quản lý theo từng vùng,… Thiết bị quản lý mạng đường ống và phát hiện rò rỉ, vỡ ống còn rất hạn chế, công tác sửa chữa rò rỉ không kịp thời.

· Kinh nghiệm hạ thấp tỷ lệ thất thoát của các công ty có mức ≤ 15%:

Hàng năm giành vốn để cải tạo sửa chữa, nâng cấp đường ống. Đoạn nào cũ nát cần kiên quyết thay thế ống mới.

Phải phân vùng tách mạng để quản lý, kiểm tra, sửa chữa rò rỉ, vỡ ống,… được kịp thời. Chia nhỏ địa bàn để lắp đồng hồ tổng, khoán tỷ lệ thất thoát cho bộ phận quản lý thất thoát theo địa bàn phường hoặc cụm dân cư.

Trang bị một số thiết bị cần thiết cho công nhân kiểm tra quản lý mạng để phát hiện kịp thời các điểm rò rỉ, nứt vỡ,…

4.5 Số nhân viên trên 1000 đấu nối


Chia theo nhóm (tính theo số liệu điều tra năm 2009)
Bảng 9: Số nhân viên/1000 đấu nối

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	5,1
	4,9
	4,5

	Nhóm A
	6,2
	5,8
	5,3

	Nhóm B
	6,8
	6,5
	6,1

	Nhóm C
	10,8
	10,5
	9,1

	Toàn ngành
	9,1
	8,8
	7,8


(Biểu đồ số nhân viên/1000 đấu nối của các công ty xem trong Phụ lục)
· Nhận xét:

Các công ty quy mô lớn thì năng suất lao động cao hơn và ngược lại. Hàng năm năng suất lao động tăng lên đều đặn, thể hiện chất lượng quản lý vận hành và quản lý lao động được cải thiện.
Năng suất lao động toàn ngành năm 2009 so với năm 2000 đã tăng lên đáng kể (năm 2000: 12,2 nhân viên/1000 đấu nối và năm 2009: 7,8 nhân viên/1000 đấu nối)

  Riêng Công ty cấp nước Lai Châu do mới thành lập, còn nhiều khó khăn, lượng nhân viên /1000 đấu nối cao do còn kết hợp làm các công việc khác như tự xây lắp phát triển mạng, địa bàn rộng dân thưa, số người quản lý phải chia nhỏ để bảo đảm cấp nước đến các vùng xa trung tâm.Công ty đang giảm dần số người khi dân đô thị phát triển và công xuất cấp nước được tăng lên.

4.6 Chất lượng dịch vụ.

· Số giờ cấp nước liên tục trong ngày
Bảng 10: Số giờ cấp nước trong ngày: giờ cấp nước/ngày đêm

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	23
	23
	24

	Nhóm A
	23
	23
	23

	Nhóm B
	22
	22
	22

	Nhóm C
	22
	23
	23

	Toàn ngành
	22
	23
	23


· Đồng hồ đo nước – 100% các hộ tiêu thụ nước đều lắp đặt đồng hồ

· Hoá đơn thu tiền nước, hầu hết các công ty  cử người đến từng hộ ghi số nước và lập hóa đơn gửi đến hộ gia đình vào cuối tháng. Sau 10 ~ 15 ngày nhận được hoá đơn, các hộ kiểm tra, nếu có thắc mắc thì trao đổi trực tiếp với Phòng quan hệ khách hàng của công ty cung cấp dịch vụ để giải quyết. Sau đó hộ tiêu thụ nước thanh toán tiền theo 2 cách: Nộp tiền trực tiếp tại phòng thu ngân của công ty, hoặc công ty cử nhân viên đến thu trực tiếp tại hộ tiêu dùng.
4.7 Tỷ số vận hành.  


Được tính theo công thức:
Bảng 11: Tỷ số vận hành theo các nhóm

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	0,46
	0,64
	0,70

	Nhóm A
	0,46
	0,46
	0,46

	Nhóm B
	0,53
	0,55
	0,53

	Nhóm C
	0,63
	0,62
	0,62

	Toàn ngành
	0,58
	0,58
	0,58


(Biểu đồ tỷ số vận hành của từng công ty xem trong Phụ lục)

· Nhận xét:

Toàn ngành và từng nhóm, tỷ số vận hành ≤ 0,7 là hoạt động tài chính có hiệu quả. Vì chi phí vận hành thấp hơn tổng doanh thu, có tích luỹ để thu hồi vốn đầu tư và tái đầu tư mở rộng sản xuất.

Riêng nhóm đặc biệt còn thất thoát cao, lượng thất thoát tại Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm quá lớn. Năm 2009 mất xấp xỉ 210 triệu m3, không thu được tiền, trong khi chi phí vận hành cho khối lượng nước thất thoát vẫn phải thực hiện. Vì vậy tỷ số vận hành của nhóm đặc biệt cao hơn các nhóm khác. 

Trong khi tỷ số vận hành của một số công ty ở nhóm A là ≤ 0,46, hiệu quả hoạt động kinh doanh được đánh giá rất tốt.
4.8 Giá tiêu thụ nước sạch bình quân 

Giá tiêu thụ nước sạch bình quân cả 66 công ty thực hiện trong 3 năm như sau: 
Bảng 12: Giá tiêu thụ nước sạch bình quân: VND/m3
	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Bình quân toàn ngành cho mọi đối tượng sử dụng
	3.731
	3.883
	4.184

	Trong đó: giá nước sinh hoạt
	3.070
	3.198
	3.871


Với mức giá thực hiện như năm 2009, nếu giá đầu vào sản xuất (nhân công, điện năng, vật tư,…) không tăng thì các doanh nghiệp cấp nước thu hồi được chi phí vận hành và chi phí đầu tư để trả nợ.

Trong thực tế giá đầu vào liên tục tăng lên hàng năm mà giá tiêu thụ nước sạch 5 năm mới được điều chỉnh 1 lần thì các công ty cấp nước sẽ gặp khó khăn, không thu hồi đầy đủ chi phí đầu tư để tái đầu tư bảo toàn vốn cố định và mở rộng sản xuất, sự phát triển cấp nước đô thị sẽ thiếu bền vững.

Với thu nhập bình quân của dân đô thị năm 2008: 1.606.000 VND/tháng (theo Niên giám thống kê 2009) thì chi phí nước sinh hoạt cho 1 người dân đô thị chiếm 0,81% so với thu nhập thực tế. Vì vậy có thể khẳng định: giá tiêu thụ nước sạch tính đúng tính đủ mọi chi phí thì vẫn thấp hơn nhiều so với khả năng chi trả (≤ 2 ~ 3% thu nhập thực tế) của người dân đô thị.

4.9 Chất lượng mạng đường ống
Được xem xét chỉ số: số lần vỡ ống/km/năm. Kết quả như sau:
Bảng 13: Số lần vỡ ống/Km/năm chia theo nhóm

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	6,19
	3,05
	2,85

	Nhóm A
	1,77
	1,47
	1,86

	Nhóm B
	2,84
	2,83
	3,06

	Nhóm C
	2,65
	2,47
	2,49

	Toàn ngành
	2,67
	2,41
	2,52


4.10 Chỉ số tiêu thụ điện năng cho sản xuất 1m3 nước sạch
Bảng 14: Tiêu thụ điện năng cho sản xuất 1m3 nước sạch:  Kw/1m3 nước sạch

	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	0,34
	0,37
	0,35

	Nhóm A
	0,28
	0,29
	0,30

	Nhóm B
	0,35
	0,35
	0,35

	Nhóm C
	0,36
	0,35
	0,36

	Toàn ngành
	0,35
	0,35
	0,35


Tỷ lệ tiêu thụ điện bình quân theo bảng trên không thể hiện đầy đủ tình hình tiêu thụ điện năng trong sản xuất nước sạch đô thị của Việt Nam.Theo số liệu khảo sát các công ty báo cáo hiện có 31 Công ty có mức tiêu thụ điện trên 0,38kw/m3, trong đó 23 công ty mức tiêu thụ trên 0,4kw/m3. Mức tiêu thụ này vượt trên định mức tiêu thụ điện cho sản xuất nước sạch do nhà nước qui định.Có hai công ty mức tiêu thụ từ 0,8 – 0,9kw/m3 là Công ty cấp nước Lâm Đồng do địa hình phức tạp, nước phải bơm xa qua các trạm tăng áp và nhiều đèo dốc.Công ty cấp nước Đắc Nông lấy nước từ giếng sâu trên 120m và dân cư phân tán. Các công ty sử dụng nước ngầm phần lớn tiêu thụ điện lớn hơn các công ty sử dụng nước mặt như Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Long An, Kiến Tường, Đăk Nông đều có chỉ số tiêu thụ điện năng trên mức 0,4 kw/m3. Những công ty này cần có các biện pháp nhằm tiết kiệm điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất. (Xem biểu đồ tiêu thụ điện các công ty trong phần phụ lục)
4.11 Chi phí vận hành
Bảng 15: Chi phí vận hành cho 1m3 nước: VND/m3 xuất xưởng

	   
 Nhóm
	Chi phí vận hành cho 1m3 nước năm 2007
	Tỷ lệ %
	Chi phí vận hành cho 1m3 nước năm 2008
	Tỷ lệ %
	Chi phí vận hành cho 1m3 nước  năm 2009
	Tỷ lệ %

	Nhóm đặc biệt
	1.114
	100%
	1.749
	100%
	2.039
	100%

	Trong đó:- Nhân công
	
	30%
	
	23%
	
	22%

	- Điện năng
	
	29%
	
	18%
	
	16%

	- Chi phí khác
	
	41%
	
	59%
	
	62%

	Nhóm A
	1.212
	100%
	1.242
	100%
	 1.476
	100%

	Trong đó:- Nhân công
	
	41%
	
	43%
	
	43%

	- Điện năng
	
	23%
	
	22%
	
	21%

	- Chi phí khác
	
	36%
	
	35%
	
	36%

	Nhóm B
	 1.334
	100%
	1.515
	100%
	1.620
	100%

	Trong đó:- Nhân công
	
	41%
	
	39%
	
	43%

	- Điện năng
	
	26%
	
	24%
	
	24%

	- Chi phí khác
	
	33%
	
	37%
	
	33%

	Nhóm C
	 1.940
	100%
	1.763
	100%
	1.970
	100%

	Trong đó:- Nhân công
	
	29%
	
	34%
	
	34%

	- Điện năng
	
	17%
	
	18%
	
	16%

	- Chi phí khác
	
	54%
	
	48%
	
	50%

	Toàn ngành
	 1.266
	100%
	1.583
	100%
	1.817
	100%

	Trong đó:- Nhân công
	
	35%
	
	31%
	
	31%

	- Điện năng
	
	25%
	
	20%
	
	18%

	- Chi phí khác
	
	40%
	
	49%
	
	51%


4.12 Tiêu thụ nước sinh hoạt mỗi người dân đô thị trong ngày: (lít/người/ngày)

Bảng 16: Lượng nước sinh hoạt tiêu thụ bình quân (lít/người/ngày)



	Nhóm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm đặc biệt
	101
	108
	113

	Nhóm A
	121
	117
	120

	Nhóm B
	85
	84
	89

	Nhóm C
	99
	98
	98

	Toàn ngành
	99
	98
	100


(Xem biểu đồ tiêu thụ nước sinh hoạt cho mỗi người dân đô thị trong ngày tại Phụ lục)
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